
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /QĐ-SNNMT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày         tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên 
dùng của các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

  
Căn cứ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa;  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 
bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, 
Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 
90/2025/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;  

Căn cứ Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Thủ 
tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg 
ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp thẩm quyền quyết định về tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Ðiều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 
dùng của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý gồm: 

1. Tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng gồm: 

a) Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác bí mật nhà nước theo Phụ 
lục số 01 kèm theo Quyết định. 
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b) Máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho phòng tiếp dân, bộ phận một 
cửa theo Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định. 

c) Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo Phụ 
lục số 03 kèm theo Quyết định. 

d) Máy móc, thiết bị chuyên dùng có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu 
hình và mức giá cao hơn theo Phụ lục số 04 kèm theo Quyết định. 

2. Những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 
thiết bị chuyên dùng không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025; Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg 
ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Hội đồng quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 
chi thường xuyên và chi đầu tư (đối với trường hợp không có Hội đồng quản lý) 
quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với 
đơn vị mình. 

Ðiều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại 
Quyết định này được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định 
theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị. 
Máy móc, thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định thì 
Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở quyết định trang bị các loại máy móc, thiết bị này 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng 
nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Việc quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được 
thực hiện công khai, minh bạch, giám sát, kiểm tra và bảo đảm thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản, máy 
móc, thiết bị chuyên dùng vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm 
cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành kèm theo Quyết 
định này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Khánh Hòa 
và Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc tuân thủ tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này. 
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b) Báo cáo Giám đốc Sở xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng máy móc, thiết 
bị theo quy định của pháp luật. 

c) Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo phân cấp thẩm quyền phù 
hợp của quy định pháp luật. 

2. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm: 

a) Tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, quản 
lý sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Sở 
giao theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

b) Kịp thời đề xuất, báo cáo Sở (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính) xem xét 
điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo phân 
cấp thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử 
dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: 
số 134/QĐ-SNN ngày 29/3/2024, số 301/QĐ-SNN ngày 24/5/2024 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 388/QĐ-STNMT 
ngày 14/11/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. 

Ðiều 5. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải); 
- Trang thông tin điện tử Sở (đăng tải); 
- KBNN Khu vực XIV; 
- Sở Tài chính; 
- Lưu: VT, KHTC (Phượng) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Quang 
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